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BÁO CÁO

TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo số liệu quyết toán thu, chi NSNN tỉnh Quảng Bình năm 2019 (có phụ lục chi tiết kèm theo), như sau: 

A. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 thực hiện: 16.143.687 triệu đồng, đạt 141% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó ngân sách các cấp được hưởng:


- Ngân sách Trung ương:


   610.784 triệu đồng;


- Ngân sách cấp tỉnh:


4.547.970 triệu đồng;


- Ngân sách cấp huyện:


2.234.788 triệu đồng;

- Ngân sách cấp xã:


1.544.627 triệu đồng;  
- Thu bổ sung từ NSTW:


7.201.671 triệu đồng;

- Thu vay Ngân sách địa phương:
       3.847 triệu đồng;
Số liệu thu cụ thể như sau:
I. Thu cân đối ngân sách nhà nước: Thực hiện 5.964.743 triệu đồng, đạt 133% dự toán giao trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng là 5.353.959 triệu đồng, đạt 119% dự toán giao.
1. Thu nội địa: Thực hiện: 5.644.826 triệu đồng, đạt 131% dự toán trong đó thu ngân sách địa phương là: 5.247.994 triệu đồng, đạt 122% dự toán giao.
Trong các khoản thu được giao dự toán thì đa số các khoản thu đạt và vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. So với dự toán năm: Có các khoản thu đạt và vượt dự toán năm là: Thuế TNCN; Thuế sử dụng đất phi NN; thu tiền thuê đất; thu tiền sử dụng đất; Lệ phí trước bạ; Phí, lệ phí; thu khác ngân sách; Xổ số kiến thiết; thu hoa lợi công sản; thu cổ tức, LNĐC&LNST NSĐP hưởng 100%. Còn lại 5 khoản không đạt dự toán năm là: Thu từ DNNN; thu từ Doanh nghiệp có vốn ĐTNN; thu từ khu vực CTN và dịch vụ NQD; Thuế bảo vệ môi trường; thu cấp quyền khai thác khoáng sản.

So cùng kỳ: Có các khoản tăng trưởng khá, đó là: Thu từ DNNN; thu từ khu vực CTN và dịch vụ NQD; Thuế TNCN; Lệ phí trước bạ; Phí, lệ phí; thu tiền cho thuê đất; thu tiền sử dụng đất; Xổ số kiến thiết; thu khác ngân sách; thu cổ tức, LNĐC&LNST NSĐP hưởng 100%. Còn lại 5 khoản thu giảm so cùng kỳ là: thu từ Doanh nghiệp có vốn ĐTNN; Thuế bảo vệ môi trường; Thuế sử dụng đất phi NN; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu hoa lợi công sản.
Kết quả thu theo từng địa bàn: Năm 2019 kết quả thực hiện nhiệm vụ thu  của các huyện,thành phố, thị xã đạt khá cao so với dự toán. Cả 8/8 địa phương đã hoàn thành vượt dự toán được giao cả về tổng số và tổng số trừ tiền sử dụng đất. 

Thực hiện thu năm 2019, toàn tỉnh vượt dự toán 1.589.805 triệu đồng. Nếu loại trừ vượt thu tiền sử dụng đất, thu xổ số, thu tại xã và thu phí bảo vệ môi trường và các khoản thu khác theo quy định thì vượt thu cân đối ngân sách địa phương là 322.598 triệu đồng, trong đó Ngân sách các huyện, thành phố, thị xã vượt 205.143 triệu đồng, Ngân sách cấp tỉnh vượt 98.969 triệu đồng. Trong số vượt thu này đã bao gồm yếu tố đột biến là số thu thanh lý tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP là 352.896 triệu đồng (Thanh lý Khách sạn Phú Quý số tiền 35.854 triệu đồng; Khu đô thị Bảo Ninh 314.312 triệu đồng). Nếu loại trừ yếu tố đột biến trên thì thu cân đối ngân sách tỉnh năm 2019 hụt thu 30.298 triệu đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh hụt thu 235.441 triệu đồng.

    
2. Thu thuế xuất nhập khẩu: Thực hiện 213.951 triệu đồng, đạt 113% dự toán giao. 
II. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

Dự toán giao đầu năm: 6.798.333 triệu đồng, thực hiện 7.201.671 triệu đồng, đạt 106% so với dự toán, tăng so với dự toán:  403.338 triệu đồng, là do thay đổi chính sách tiền lương và một số chế độ an sinh xã hội và Trung ương bổ sung vốn đầu từ nguồn nước ngoài và nguồn dự phòng ngân sách trung ương.
III. Thu vay ngân sách Trung ương: Dự toán Trung ương giao hạn mức vay năm 2019 là: 189.600 triệu đồng là vốn vay lại Chính phủ của các dự án ODA, số giải ngân vốn vay là 33.891 triệu đồng, đồng thời nộp trả nhà tài trợ do không giải ngân hết vốn số tiền 30.050 triệu đồng. Như vậy tổng số vay trong năm sau khi bù trừ là 3.847 triệu đồng.

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước:         497.179 triệu đồng, gồm:

          - Ngân sách cấp tỉnh:

     
      4.099 triệu đồng;

    
- Ngân sách cấp huyện:
           
  286.857 triệu đồng;


- Ngân sách cấp xã:
        
  
   206.223 triệu đồng.   
V. Thu chuyển nguồn năm trước:  
          2.401.374 triệu đồng, gồm: 

- Ngân sách cấp tỉnh:


1.797.289 triệu đồng;
- Ngân sách cấp huyện: 


   383.738 triệu đồng;
- Ngân sách cấp xã:


   220.346 triệu đồng.
 B. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện: 14.758.014 triệu đồng (đã loại trừ chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách và chi trả nợ vay đến hạn), đạt 138% dự toán, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách:




11.078.037 triệu đồng; 

- Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau:
3.602.560 triệu đồng;
- Chi nộp NS cấp trên:




77.417 triệu đồng.
I. Chi cân đối ngân sách: 11.078.037  triệu đồng, đạt 128% so với dự toán giao, bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 4.345.973 triệu đồng, đạt 102,3% so với dự toán địa phương giao, trong đó: 

1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 4.177.236 triệu đồng, đạt 122,1% so với dự toán giao (đã  bao gồm chi đầu tư xây dựng cơ  bản từ nguồn bổ sung có mục tiêu của trung ương) là do trong năm bổ sung quyết toán tăng các công trình dự án năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019; Trung ương bổ sung nguồn vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương số tiền 138.000 triệu đồng, bổ sung tăng nguồn vốn vay nước ngoài số tiền 63.200 triệu đồng.
1.2. Chi hỗ trợ các Doanh nghiệp: 900 triệu đồng đồng, đạt 90% dự toán giao. Chủ yếu để hỗ trợ các doanh nghiệp công ích (Công ty môi trường đô thị, Trung tâm công viên cây xanh) thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm của đơn vị.
2. Chi thường xuyên

Tổng số chi thường xuyên: 6.714.136 triệu đồng, đạt 108% dự toán giao.
Nhìn chung năm 2019 các khoản chi cơ bản tiết kiệm, đảm bảo chi theo dự toán được giao và tiết kiệm 10% để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương. Tổng chi thường xuyên tăng 8% so với dự toán là do trong ngân sách cấp tỉnh vượt thu so với dự toán nên thực hiện các lĩnh vực chi thường xuyên. 
Công tác điều hành ngân sách, chấp hành luật và các chính sách, chế độ được thực hiện theo quy định; việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ của nhà nước; đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết không cần thiết; bố trí dự toán chi, bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đúng quy định. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

 Ngoài ra trong năm nhờ triển khai thực hiện việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW nên đã tiết kiệm được gần 90 tỷ để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương.

Các lĩnh vực chi thường xuyên trong năm cơ bản bám sát dự toán được giao, có một số nhiệm vụ chi vượt dự toán giao như chi an ninh quốc phòng là do trong năm 2019, toàn tỉnh tổ chức diễn tập phòng thủ, tăng chế độ phụ cấp và ngày công lao động cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; sự nghiệp y tế, dân số và gia đình tăng mạnh là do quyết toán nguồn kinh phí ngân sách cấp  mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu,.. Có 03 lĩnh vực chi không đạt dự toán giao đó là sự nghiệp giáo dục đào tạo do trong năm đã tiết kiệm nguồn kinh phí thường xuyên để bổ sung vốn cải tạo, sửa chữa các trường quyết toán vào mục chi đầu tư; sự nghiệp khoa học công nghệ không đạt dự toán do kinh phí các đề tài khoa học chưa đến hạn hoàn thành, chuyển quyết toán vào năm sau; chi khác không đạt dự toán giao do khi giao chi tiết cho các đơn vị đã quyết toán riêng vào sự nghiệp theo lĩnh vực.
3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng (đạt dự toán). 

4. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách:


Nguồn dự phòng ngân sách dự toán giao 190.909 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 100.100 triệu đồng, ngân sách các huyện, thành phố 90.809 triệu đồng. Nguồn dự phòng ngân sách năm 2019 sử dụng đúng mục đích, chỉ chi cho các công trình cấp bách, các nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội,..
 Riêng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019: Tổng số kinh phí nguồn dự phòng ngân sách tỉnh: 100.100 triệu đồng, trong đó: Bố trí trong dự toán 2019: 100.100 triệu đồng; Tổng cấp phát năm 2019: 88.868 triệu đồng.

Trong đó:  Kinh phí phòng chống dịch bệnh: 12.115 triệu đồng;  Kinh phí phòng chống thiên tai hạn hán: 31.121 triệu đồng; Kinh phí tạm ứng cho các nhiệm vụ chưa có nguồn chi trả: 4.825 triệu đồng; Kinh phí khắc phục sửa chữa khẩn cấp các công trình: 31.000 triệu đồng; Kinh phí khác chưa bố trí dự toán: 9.807 triệu đồng; Số dư còn lại 11.232 triệu đồng.
  5. Chi chuyển nguồn sang năm 2020:  3.602.560 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách cấp tỉnh:


2.462.637 triệu đồng;
- Ngân sách cấp huyện: 


   816.861 triệu đồng;
- Ngân sách cấp xã:


   323.062 triệu đồng.
Riêng đối với số chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh tỉnh bao gồm các nội dung sau:

- Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công là 1.293.120 triệu đồng ,bao gồm số dư tạm ứng chưa thu hồi 484.884 triệu đồng, số dư dự toán các công trình chưa giải ngân 808.236 triệu đồng. Năm 2018 chuyển nguồn tăng cao so với năm 2017 chủ yếu là do nguồn vốn đầu tư XDCB ngân sách trung ương bổ sung cuối năm chưa kịp giải ngân và số phân bổ vốn đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung cấp phát cuối năm, tăng chi chuyể nguồn tạm ứng nguồn vốn vay lại của Chính phủ chưa đủ điều kiện ghi thu ghi chi.
- Kinh phí thường xuyên được giao của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước 118.362 triệu đồng bao gồm số kinh phí không tự chủ 38.347 triệu đồng; các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán: 72.043 triệu đồng,...
- Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau: 952.245 triệu đồng, đã xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh chuyển năm sau sử dụng tiếp trong đó các nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu là 271.715 triệu đồng; các nguồn vượt thu ngân sách 546.027 triệu đồng; các nguồn khác thuộc ngân sách tỉnh 134.502 triệu đồng.
II. Chi nộp ngân sách cấp trên: 77.417 triệu đồng, đây là khoản chi đã hết nhiệm vụ chi, do ngân sách cấp huyện, xã nộp ngân sách tỉnh và tỉnh nộp trả ngân sách trung ương và khoản thu hồi nợ khoản vay kiên cố hóa kênh mương. 

III. Chi trả nợ gốc: Trong năm tỉnh đã trích nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để trả nợ gốc đến hạn là: 67.593 triệu đồng là khoản nợ vay tín dụng kiên cố hóa kênh mương.

C. CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH


1. Tổng thu ngân sách Nhà nước:


16.143.687 triệu đồng

trong đó:  
 - Ngân sách Trung ương hưởng:

     610.784 triệu đồng

         

 - Ngân sách địa phương được hưởng:           15.529.057 triệu đồng
(đã loại trừ thu vay NSĐP)

2. Tổng chi ngân sách địa phương:


14.758.014 triệu đồng
3. Thu nợ vay ngân sách:




         3.847 triệu đồng
4. Chi trả nợ gốc vay:




       67.593 triệu đồng

5. Số kết dư ngân sách:




     707.296 triệu đồng

gồm:

+ Kết dư ngân sách cấp tỉnh:


           118 triệu đồng
+ Kết dư ngân sách cấp huyện:


    405.636 triệu đồng
+ Kết dư ngân sách cấp xã: 


      301.542 triệu đồng


  Trên đây là tình hình và số liệu tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./. 
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